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1 

DANH MỤC THIẾT BỊ CƠ BẢN CÓ KIỂM ĐỊNH 

(Danh mục này kèm theo quyết định số 02/2026/QĐ-CBNL ngày 01 tháng 04 năm 2026 

của Công ty cổ tư vấn thiết kế và thí nghiệm xây dựng, thương mại Tấn Thịnh) 

S

T

T 

Tên máy Kiểu 
Số 

lượng 
Nơi sản xuất 

Nơi kiểm 

định 
Hạn kiểm 

định 

1 Cân điện tử 30 kg  231031 1 Trung Quốc 

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

03/2027 

2 Súng bật nảy  1205 1  Matest -Italy 

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

3 Lò nung 

 

8651107

7 

1  Trung Quốc  

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

4 Máy mài mòn LA 55 1 Trung Quốc 

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

03/2027 

5 Tủ sấy 101-1A 1 Trung Quốc 

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

6 
Máy thử độ bền kéo - nén - 

uốn 

 WE-

1000B 
1  Trung Quốc  

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 



2 

7 Máy thử độ bền nén 
 TYE-

2000 
1  Trung Quốc  

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

8 Máy thử thấm bê tông  HS-40 1  Trung Quốc 

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

9 Cần benkalman  Cơ  1  Trung Quốc  

Công ty 

cp dịch vụ 

kiểm định 

hiệu chuẩn 

đo lường 

miền 

Trung 

 03/2027 

 


